PHỤ LỤC I
DANH SÁCH BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT QUẬN 8 
( theo Quyết định số 6566/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2015 

và Quyết định số 6915/QĐ-UBND ngày 22 tháng  12 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8)


	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức vụ, chức danh
	Nơi công tác
	Trình độ chuyên môn
	Số điện thoại liên lạc

	01
	Nguyễn Văn Dũng
	1959
	Trưởng phòng
	Phòng Tư pháp Quận 8
	Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế
	0903.726.578

	02
	Phạm Thanh Bình
	1975
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Tư pháp Quận 8
	Cử nhân Hành chính
	0908.677.470

	03
	Hồ Hoàng Huân 
	1976
	Chuyên viên
	Phòng Tư pháp Quận 8
	Cử nhân Luật
	0919.101.004

	04
	Nguyễn Ngọc Thơ
	1976
	Chuyên viên
	Phòng Tư pháp Quận 8
	Cử nhân Luật
	0903.625.266

	05
	Trần Thị Thu Trang
	1973
	Trưởng phòng
	Phòng VH-TT Quận 8
	Thạc sĩ Chính trị học
	0909.214.394

	06
	Nguyễn Văn Quý
	1957
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Nội vụ Q8
	Cử nhân Luật
	0908.476.276

	07
	Nguyễn Thị Loan
	1975
	Phó Trưởng phòng
	Phòng LĐ-TBXH Quận 8
	Cử nhân Luật
	0918.616.564

	08
	Nguyễn Ngọc Hiếu
	1970
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Quản lý Đô thị Quận 8
	Kiến trúc xây dựng
	0909.814.787

	09
	Nguyễn Hồng Thuận
	1978
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Quản lý Đô thị Quận 8
	Kỹ sư xây dựng
	0913.119.222

	10
	Dương Văn Dân
	1977
	Trưởng Phòng
	Phòng Giáo dục-Đáo tạo Quận 8
	Cử nhân vật lý; Cử nhân xây dựng Đảng chính quyền
	0909.713.372

	11
	Danh Cư
	1958
	Phó Chánh thanh tra 
	Thanh tra Quận 8
	Cử nhân Luật
	0903.931.588

	12
	Trần Quốc Học
	1979
	Phó Chi cục trưởng 
	Chi cục THA

 Dân sự Quận 8
	Thạc sĩ Luật
	0902.962.268

	13
	Nguyễn Hoàng Tuấn
	1967
	Trưởng Công an
	Công an Quận 8
	Đại học An ninh
	0908.111.847

	14
	Nguyễn Viết Tuấn
	1967
	Phó Trưởng Công an
	Công an Quận 8
	Đại học An ninh
	0933.181.274

	15
	Nguyễn Ngọc Vũ Vương
	1978
	Phó Trưởng Công an
	Công an Quận 8
	Thạc sĩ Cảnh sát
	0903.961.419

	16
	Nguyễn Văn Quận 
	1967
	Đội Trưởng Đội CSQLHC-TTXH
	Công an Quận 8
	Cử nhân Luật
	0908.874.847

	17
	Châu Văn Tình
	1965
	Đội Trưởng Đội ĐTTH Quận 8
	Công an Quận 8
	Đại học cảnh sát
	0903.031.114

	18
	Hồ Đình Hải
	1975
	Phó Đội trưởng Đội CSGT
	Công an Quận 8
	Đại học cảnh sát
	0908.773.999

	19
	Phạm Minh Tâm 
	1962
	Phó Trưởng Ban Pháp chế
	Hội đồng nhân dân Quận 8
	Cử nhân Luật
	0903.383.623

	20
	Nguyễn Minh Tiền
	1982
	Chính trị viên phó
	Ban chỉ huy Quân sự Quận 8
	Cử nhân xây dựng Đảng Chính quyền
	0908.127.916

	21
	Lê Đức Thanh 
	1965
	Trợ lý Chính trị
	Ban Chỉ huy Quận sự Quận 8
	Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kinh tế luật
	0909.901.135

	22
	Trương Công Hồ
	1969
	Phó Trưởng Ban Thường trực
	Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 8
	Cử nhân Luật,

Cử nhân Lịch sử Đảng, Cử nhân Chính trị.
	0903.851.077

	23
	Nguyễn Thị Kim Nhung
	1964
	Phó Giám đốc
	Trung tâm BDCT Quận 8
	Cử nhân Luật
	0909.174.799

	24
	Đinh Chí Thành
	1988
	Phó Chủ tịch 
	Ủy ban  MTTQ Quận 8
	Cử nhân Hành chính 
	0906.231.267

	25
	Trần Thanh Hà
	1979
	Chủ tịch
	Liên đoàn Lao động Quận 8
	Cử nhân QTKD

Cử nhân Xây dựng Đảng, chính quyền nhà nước
	0983.506.904

	26
	Nguyễn Vũ Hạnh Phúc
	1978
	Phó Chủ tịch
	Liên đoàn Lao động Quận 8
	Cử nhân Luật
	0908.354.746

	27
	Trần Nguyễn Ngọc Phượng
	1991
	Phó Bí thư 
	Quận đoàn 8
	Cử nhân Luật
	01204.757.989

	28
	Nguyễn Văn Hoanh
	1964
	Giám đốc 
	Bảo hiểm Xã hội Quận 8
	Cao học hành chính
	0908.710.077

	29
	Trịnh Thị Kim Vân
	1965
	Phó Giám đốc
	Bảo hiểm Xã hội Quận 8
	Đại học tài chính
	0908.153.834

	30
	Huỳnh Thị Ngọc Dung
	1973
	Phó Giám đốc
	Bảo hiểm Xã hội Quận 8
	Đại học tài chính
	0908.463.564

	31  
	Võ Công Thành
	1955
	nguyên Phó Đội trưởng 
	Thanh tra địa bàn
	Cử nhân luật
	0903.612.595

	32
	Tạ Hồng Đào
	1979
	Phó Chủ tịch 
	UBND Phường 9 Quận 8
	Cử nhân Luật
	0912.067.488

	33
	Trần Quang Hoành
	1967
	Phó Chủ nhiệm 
	UBKT Đảng ủy Phường 11

Quận 8
	Cử nhân Luật
	0908.032.244

	34
	Lý Thanh Hòa
	1965
	Chủ tịch
	UBND Phường 12

 Quận 8
	Cử nhân Luật
	0903.164.572

	35
	Tăng Xuân Phong
	1975
	Phó chủ tịch
	UBND Phường 12
Quận 8
	Cử nhân Luật
	0918.622.868

	36
	Tế Ngọc Đức
	1981
	Chủ tịch
	UBND Phường 14
	Cử nhân Luật,

Cử nhân Chính trị
	0903.727.193

	37
	Nguyễn Tấn Kiệt
	1979
	Phó Chủ tịch
	HĐND Phường 15 Quận 8
	Cử nhân Luật
	0982.936.979

	38
	Lê Minh Tâm
	1974
	Phó Chủ tịch
	UBND Phường 16 Quận 8
	Cử nhân Luật
	0913.623.218


             PHỤ LỤC II

DANH SÁCH MIỄN NHIỆM BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT QUẬN 8 

( theo Quyết định số 6915/QĐ-UBND ngày 22 tháng  12 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8)

	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Đơn vị công tác
	Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật

	01
	Lê Ngọc Hải
	1965
	Nam
	Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Quận 8
	Quyết định số 6566/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2015

	02
	Lê Văn Hải
	1969
	Nam
	Công an Huyện Bình Chánh
	Quyết định số 6566/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2015

	03
	Mai Văn Mẫn
	1964
	Nam
	BCH Quân sự Quận 8
	Quyết định số 6566/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2015

	04
	La Văn Hùng
	1961
	Nam
	Công an Quận 8
	Quyết định số 6566/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2015

	05
	Cao Thị Ánh Loan
	1977
	Nữ
	Phòng Nội vụ Quận 8
	Quyết định số 6566/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2015

	06
	Nguyễn Thanh Tú Em
	1983
	Nam
	Phòng Quản lý đô thị Quận 8
	Quyết định số 6566/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2015

	07
	Lê Minh Trí
	1972
	Nam
	Phòng Quản lý đô thị Quận 8
	Quyết định số 6566/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2015

	08
	Lý Văn Sinh
	1967
	Nam
	Ủy ban nhân dân Phường 14
	Quyết định số 6566/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2015
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